
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

LÔNG ĐỀN RĂNG DIN 9250

M5 W45M050(V)

Kích thước renMã hàng

W47M120(V)

Vật liệu (V)

AE0 - AH0

1.85

M27 

M6 W45M060(V)

M8 
M10 
M12 
M14 

W45M220(V)
W45M240(V)
W45M270(V) 28.6 39

M16 
M18 
M20 
M22 
M24 

AE0 - AH0 2.5

5.3 9 0.7

d (mm)

LÔNG ĐỀN RĂNG NFE25-511

Mã hàng

W47M050(V)
W47M060(V)

M30 W45M300(V) AE0 - AH0 31.6 45 2.5

23 33 1.8
25.6 36 2

W45M100(V)
W45M120(V)
W45M140(V)
W45M160(V)
W45M180(V)
W45M200(V)

1.8

AE0 - AH0
10.5 16 1
13

AE0 - AH0
AE0 - AH0
AE0 - AH0
AE0 - AH0
AE0 - AH0
AE0 - AH0

21

Thép 65Mn nhiệt luyện đen
H00 Inox 304

W45M080(V)

30 1.8

18 1.3
AE0 - AH0

1.5
17 24
15 22

1.5
19 27

W47M080(V)
W47M100(V)

AE2 - H00

8.2 8.56

2.46

M6
M8 22.42 1.36 1.44

6.1 6.4 11.65 12.35

AE0 - AH0
AE0 - AH0

14.4
12.4

Vật liệu (V)

Mã vật liệu (V)
AE0

10.2 10.56

M5

D (mm) h (mm)

6.4 10 0.7
8.4 13 1

1.14
Min Max Min Max Min Max

W47M140(V)

Mã vật liệu (V)
AE2 Thép 55Mn mạ kẽm 
H00 Inox 304

M14

AE2 - H00
AE2 - H00
AE2 - H00 26.58 27.42 1.55 1.65

26.58 27.42 1.75

21.58

14.83 29.58 30.42 2.34
12.83

5.1 5.4 9.71

AE2 - H00
AE2 - H00

M10
M12

1.26

d (mm) D (mm) s (mm)Kích thước 
ren

1.34
10.29 1.06
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